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cb6030404 2521003505 TH_25DKQ18 Huỳnh Nguyễn Mai An 01/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030405 2521001330 25DQN01 Nguyễn Huỳnh Vân An 03/6/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030406 2521000766 25DHT02 Nguyễn Ngọc Khánh An 13/01/2007 Tây Ninh Nữ Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030407 2521004668 TN_25DTC01 Nguyễn Thiên An 11/12/2007 Đồng Nai Nữ Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030408 2521001466 TH_25DQT17 Hà Minh Anh 10/01/2007 Tây Ninh Nữ Kinh ÐN-D.301 13g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030409 2573061003 25X.CQT-K1.2 Lê Vân Anh 18/6/1992 Cà Mau Nữ Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030410 2521000768 25DHT01 Nguyễn Thị Ngọc Anh 08/5/2007 Đồng Nai Nữ Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030411 2521001482 TH_25DQT05 Nguyễn Thị Ngọc Anh 06/10/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030412 2573061002 25X.CQT-K1.2 Trần Thị Lan Anh 15/5/1992 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030413 2021009857 20DKT1 Trần Thị Ngọc Anh 16/9/2002 Đồng Nai Nữ Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030414 2563072053 25V.CMA21.2NK2 Võ Thị Loan Anh 24/10/2004 Vĩnh Long Nữ Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030415 2521000772 25DHT02 Đặng Trần Quốc Bảo 20/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030416 2521000773 25DHT01 Hồ Lưu Bích 06/5/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030417 2521000775 25DHT02 Lương Thanh Bình 07/11/2007 Tây Ninh Nam Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030418 2021000524 20DQT01 Trần Hải Đăng 22/5/2002 Đồng Nai Nam Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030419 2521007100 IP_25DTC01 Nguyễn Lê Thành Danh 30/5/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030420 2221004896 22DQT04 Thạch Thị Xuân Đào 09/02/2003 Vĩnh Long Nữ Khmer ÐN-D.301 13g30

cb6030421 2562072001 25V.DMA11.2NK Đào Đức Đạt 27/8/1997 Gia Lai Nam Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030422 2421000762 24DMC Đỗ Tiến Đạt 29/6/2006 Đắk Lắk Nam Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030423 2521003632 TH_25DKQ04 Hoàng Xuân Đạt 24/01/2007 Nghệ An Nam Kinh ÐN-D.301 13g30 Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030424 2321000310 23DTL01 Huỳnh Tiến Đạt 21/01/2005 Đồng Tháp Nam Kinh ÐN-D.301 13g30

cb6030425 2421000978 24DKB01 Vũ Tiến Đạt 03/5/2006 Hải Phòng Nam Kinh ÐN-D.302 13g30

cb6030426 2521000657 25DKB01 Phạm Ngọc Diễm 26/01/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30
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cb6030427 079195017445 TSTD Thạch Thị Thúy Diễm 17/9/1995 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30 Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030428 2521004803 TH_25DTC05 Hồ Huyền Diệu 09/12/2007 Gia Lai Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030429 2521000533 25DEM01 Tù Pui Dùng 07/3/2007 Lâm Đồng Nữ Hoa ÐN-D.302 13g30

cb6030430 2521000785 25DHT01 Nguyễn Ngọc Thiên Duy 18/5/2007 An Giang Nam Kinh ÐN-D.302 13g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030431 1921005040 CLC_19DQT01 Trần Thị Mỹ Duyên 26/10/2001 Nghệ An Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030432 2521001592 TH_25DQT17 Vũ Thị Hương Giang 26/9/2007 Hải Phòng Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30

cb6030433 2521000788 25DHT01 Hồ Ái Hà 14/9/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30

cb6030434 2521000789 25DHT01 Lưu Thanh Hà 30/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30

cb6030435 2563072060 25V.CMA21.2NK2 Nguyễn Thị Thu Hà 27/9/2001 Đà Nẵng Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30

cb6030436 2521006899 IP_25DKQ02 Nguyễn Vũ Khánh Hà 29/4/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30

cb6030437 2521002569 TH_25DMA01 Nguyễn Thị Ngọc Hân 27/5/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30

cb6030438 1921006214 CLC_19DTC01 Lê Thị Thanh Hằng 27/11/2001 Lâm Đồng Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030439 2121006933 21DQT04 Huỳnh Duy Hạnh 05/4/2003 An Giang Nam Kinh ÐN-D.302 13g30

cb6030440 2021009635 CLC_20DTC07 Phan Lê Đình Hảo 04/12/2000 Quảng Trị Nam Kinh ÐN-D.302 13g30

cb6030441 052190000026 TSTD Nguyễn Thị Phương Hậu 22/9/1990 Gia Lai Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30 Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030442 2521000547 25DEM01 Đào Nữ Ngọc Hiền 06/8/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30

cb6030443 2521002602 TH_25DMA21 Phan Hoàng Cát Hiền 18/7/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.302 13g30

cb6030444 2521000799 25DHT02 Nguyễn Văn Hiển 06/7/2007 Cần Thơ Nam Kinh ÐN-D.302 13g30

cb6030445 038186011917 TSTD Trương Thị Hoài 09/8/1986 Thanh Hóa Nam Kinh ÐN-D.303 13g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030446 2521000802 25DHT01 Vũ Ngọc Huệ 18/7/2007 Đồng Nai Nữ Kinh ÐN-D.303 13g30

cb6030447 2472310021 24X.DTA3.1.ILFM Lê Nữ Diễm Hương 09/02/1982 Quảng Trị Nữ Kinh ÐN-D.303 13g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030448 1921004423 19DHQ02 Bùi Khắc Huy 27/12/2001 Lâm Đồng Nam Kinh ÐN-D.303 13g30

cb6030449 2321001830 23DKB01 Tô Bá Gia Huy 04/3/2005 Nghệ An Nam Kinh ÐN-D.303 13g30

cb6030450 2521000804 25DHT02 Võ Hoàng Huy 12/9/2007 Đồng Tháp Nam Kinh ÐN-D.303 13g30

cb6030451 2521000411 25DTL01 Phạm Thanh Huyền 12/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.303 13g30

cb6030452 2221001294 22DMA Vương Thị Tú Huyền 31/5/2004 Lâm Đồng Nữ Nùng ÐN-D.303 13g30

cb6030453 2421003747 TH_24DTC03 Phạm Huỳnh 28/10/2003 Tây Ninh Nam Kinh ÐN-D.303 13g30



cb6030454 2521002668 TH_25DMA03 Trương Lê Mai Khanh 13/7/2007 Tây Ninh Nữ Kinh ÐN-D.303 13g30

cb6030455 2521002687 25DMA16 Điền Hòa Gia Kiệt 25/02/2007 Khánh Hòa Nam Kinh ÐN-D.303 13g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030456 2521000810 25DHT02 Lê Tuấn Kiệt 08/9/2007 Vĩnh Long Nam Kinh ÐN-D.303 13g30

cb6030457 079074016479 TSTD Trần Đức Lai 07/4/1974 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh ÐN-D.303 13g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030458 2521006159 TH_25DKT01 Phạm Hồng Lam 14/8/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.303 13g30

cb6030459 2521001733 TH_25DQT17 Đinh Thị Ngọc Lan 24/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.303 13g30

cb6030460 2521003870 TH_25DKQ11 Lê Hải Lê 26/9/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.303 13g30

cb6030461 2521005018 TH_25DTC06 Biện Hoàng Gia Linh 02/7/2007 Đồng Nai Nữ Kinh ÐN-D.303 13g30

cb6030462 2521006162 TH_25DKT01 Đặng Thị Phương Linh 29/5/2007 Đồng Nai Nữ Kinh ÐN-D.303 13g30 Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030463 2521002709 TH_25DMA01 Hồ Thùy Linh 17/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.303 13g30

cb6030464 2521002710 TH_25DMA03 Hoàng Đỗ Khánh Linh 02/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.303 13g30

cb6030465 2521006696 IP_25DMA02 Lâm Thị Diệu Linh 07/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030466 2521000812 25DHT01 Nguyễn Phương Linh 07/10/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030467 2521003891 TH_25DKQ05 Nguyễn Thị Trúc Linh 04/02/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030468 2521000815 25DHT02 Trần Nguyễn Khánh Linh 18/7/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030469 2521006955 IP_25DKQ01 Trần Phương Linh 30/3/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030470 2221003068 22DIF Trần Thùy Linh 14/9/2004 Lạng Sơn Nữ Nùng ÐN-D.304 13g30

cb6030471 054096008806 TSTD Nguyễn Phan Toàn Lĩnh 17/4/1996 Đắk Lắk Nam Kinh ÐN-D.304 13g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030472 2221001320 22DMC02 Cam Thị Loan 19/3/2004 Đắk Lắk Nữ Tày ÐN-D.304 13g30

cb6030473 2573061055 25X.CQT-K1.2 Đỗ Thành Long 25/6/1997 An Giang Nam Kinh ÐN-D.304 13g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030474 2521000816 25DHT02 Nguyễn Nhựt Long 29/6/2007 Đồng Tháp Nam Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030475 2573011039 25X.CKT-K1.2 Trần Duy Thị Bảo Long 27/11/1981 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030476 2521000817 25DHT02 Vũ Ngọc Long 23/3/2007 Đắk Lắk Nam Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030477 2321000078 23DTA01 Lê Ngọc Trúc Ly 01/6/2005 Khánh Hòa Nữ Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030478 1921005515 CLC_19DMA08 Nguyễn Thị Trúc Ly 27/11/2001 Đà Nẵng Nữ Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030479 2221000089 22DTA04 Bùi Thị Xuân Mai 01/5/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030480 2521000818 25DHT02 Phạm Ngọc Minh Mẫn 03/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.304 13g30



cb6030481 2221000558 22DDA02 Đinh Đức Mạnh 14/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh ÐN-D.304 13g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030482 2221003087 22DIF Lê Nguyễn Anh Minh 19/01/2004 Đắk Lắk Nam Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030483 2521000822 25DHT01 Lê Thị Diễm My 18/12/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030484 2563041042 25V.CTC21.1NK Phan Thị Cẩm Mỹ 23/7/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.304 13g30

cb6030485 026094005884 TSTD Nguyễn Văn Nam 29/9/1994 Phú Thọ Nam Kinh ÐN-D.301 16g00 Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030486 079180010001 TSTD Bùi Thị Thu Nga 31/8/1980 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.301 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030487 2521003991 TH_25DKQ10 Nguyễn Bảo Ngân 30/8/2007 Gia Lai Nữ Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030488 2573011017 25X.CKT-K1.2 Trần Gia Nghi 05/12/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030489 2521004046 TH_25DKQ06 Nguyễn Bảo Ngọc 09/9/2007 An Giang Nữ Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030490 2563072093 25V.CMA21.2NK2 Trần Duy Nhân 04/11/1999 Ninh Bình Nam Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030491 2521000833 25DHT01 Nguyễn Đình Long Nhật 04/9/2007 Cần Thơ Nam Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030493 2021004209 20DKQ02 Hoàng Vân Nhi 16/02/2002 Đồng Nai Nữ Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030494 2521006990 IP_25DKQ01 Huỳnh Nguyệt Nhi 09/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030495 2521005279 TH_25DTC06 Nguyễn Võ Diệp Nhi 18/9/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030496 2563072096 25V.CMA21.2NK2 Nguyễn Huỳnh Nuy 13/8/2004 Đà Nẵng Nữ Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030497 2521001086 25DDS01 Hồ Thị Hoài Ny 30/4/2007 Đà Nẵng Nữ Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030498 2521001179 25DLH01 Nguyễn Lê Hoàng Oanh 27/01/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030499 2121001962 21DMA05 Lê Huỳnh Nhật Phi 20/6/2003 Cà Mau Nam Kinh ÐN-D.301 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030500 2021000092 CLC_20DMA03 Huỳnh Thanh Phong 04/3/2002 Cần Thơ Nam Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030501 2521007154 IP_25DTC01 Trương Hồng Hoàng Phúc 06/7/2007 Gia Lai Nam Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030502 2521000713 25DKB01 Nguyễn Thị Ngọc Phụng 08/10/2007 Đồng Nai Nữ Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030503 2521002038 TH_25DQT17 Bùi Ngọc Trúc Quỳnh 14/01/2007 Đồng Nai Nữ Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030504 2221002688 CLC_22DTM03 Trần Lê Như Quỳnh 27/10/2004 Thành phố Huế Nữ Kinh ÐN-D.301 16g00

cb6030505 079084034795 TSTD Bùi Hoàng Sơn 11/3/1984 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh ÐN-D.301 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030506 2521007029 IP_25DKQ01 Nguyễn Đức Tài 22/7/2007 Lâm Đồng Nam Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030507 2521004258 TH_25DKQ04 Lê Hoàng Tấn 08/9/2007 Đồng Tháp Nam Kinh ÐN-D.302 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030508 2321001895 23DKB01 Nguyễn Huỳnh Thắng 17/02/2005 Đắk Lắk Nam Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030509 2521000854 25DHT01 Đậu Thị Phương Thảo 13/10/2007 Gia Lai Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00



cb6030510 2521004277 TH_25DKQ02 Huỳnh Mai Thảo 04/7/2007 Cà Mau Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030511 2563062016 25V.CQT21.2NK Lê Thị Thu Thảo 29/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030512 2521000858 25DHT02 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/8/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030513 2521000859 25DHT01 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/11/2007 Đồng Nai Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030514 080199008624 TSTD Vỏ Thị Minh Thi 07/5/1999 Long An Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030515 2563072075 25V.CMA21.2NK2 Đỗ Thị Kim Thoa 03/10/1998 Vĩnh Long Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030516 2563072074 25V.CMA21.2NK2 Nguyễn Thị Anh Thoa 09/6/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030517 2521005506 TN_25DTC01 Hồ Ngọc Anh Thư 10/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030518 2521000864 25DHT02 Nguyễn Hoàng Minh Thư 17/7/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030519 2521000866 25DHT01 Nguyễn Thị Minh Thư 29/10/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030520 2521000867 25DHT02 Nguyễn Thị Minh Thư 08/4/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030521 2521000869 25DHT02 Nguyễn Quỳnh Thương 26/12/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030522 2221001103 CLC_22DQT03 Nguyễn Thị Hoài Thương 09/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030523 079194016246 TSTD Ngô Thị Huỳnh Thy 26/7/1994 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030524 049203003028 TSTD Hồ Văn Tiên 24/4/2003 Đà Nẵng Nam Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030525 2121013354 21DSK Nguyễn Thủy Tiên 21/4/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh ÐN-D.302 16g00

cb6030526 2421004317 IP_24DMA01 Lương Nguyễn Hữu Tiến 04/02/2006 Đồng Tháp Nam Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030527 2221001841 CLC_22DMA02 Phạm Trần Tiến 16/10/2004 Gia Lai Nam Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030528 2521000873 25DHT02 Đỗ Thị Kim Tiết 24/4/2007 Gia Lai Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030529 2221001120 CLC_22DQT06 Bùi Ngọc Bảo Trâm 17/3/2004 Đồng Nai Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030530 2321001909 23DKB01 Nguyễn Bích Trâm 30/5/2005 Cần Thơ Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030531 2521005613 TH_25DTC13 Trần Ngọc Bảo Trâm 01/6/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030532 2021005407 20DPF Phan Thị Bảo Trân 08/9/2002 An Giang Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00 Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030533 2521007052 IP_25DKQ02 Hồ Hoàng Thuỳ Trang 06/9/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030534 2521000878 25DHT02 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/5/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030535 2321001087 TH_23DQT02 Ngô Quốc Triệu 23/6/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030536 079194003942 TSTD Nguyễn Thị Ngọc Trinh 23/3/1994 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.



cb6030537 079190014123 TSTD Trần Thị Tú Trinh 16/10/1990 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030538 2563072079 25V.CMA21.2NK2 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 01/12/2004 Thành phố Huế Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030539 2521007192 IP_25DTC01 Trần Thanh Trúc 20/6/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030540 2521000494 25DTL01 Võ Thị Thanh Trúc 15/3/2007 Tây Ninh Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030541 2321001094 23DQT07 Huỳnh Hoàng Trung 21/5/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030542 1921004128 19DKB03 Nguyễn Bảo Trung 02/02/2001 Hà Tĩnh Nam Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030543 2021005038 20DTC01 Trần Thị Mộng Truyền 02/01/2002 Gia Lai Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030544 079194013595 TSTD Lê Thị Cẩm Tú 22/9/1994 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.303 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030545 2521000884 25DHT02 Lê Huỳnh Quốc Tuấn 17/10/2007 Đắk Lắk Nam Kinh ÐN-D.303 16g00

cb6030546 079082027596 TSTD Ngô Hoàng Tuấn 14/01/1982 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh ÐN-D.304 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030547 2573061092 25X.CQT-K1.2 Phan Anh Tuấn 22/11/1987 Gia Lai Nam Kinh ÐN-D.304 16g00 Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030548 079080006861 TSTD Trần Anh Tuấn 20/6/1980 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh ÐN-D.304 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030549 079200021802 TSTD Trần Thanh Tùng 02/3/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh ÐN-D.304 16g00 Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030550 2521000886 25DHT02 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 23/10/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh ÐN-D.304 16g00

cb6030551 2521006363 TH_25DKT01 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 16/8/2007 Quảng Ngãi Nữ Kinh ÐN-D.304 16g00

cb6030552 2521003395 TH_25DMA07 Nguyễn Đoàn Tú Uyên 17/02/2007 Đà Nẵng Nữ Kinh ÐN-D.304 16g00

cb6030553 2573061036 25X.CQT-K1.2 Đinh Thúy Vân 19/5/1994 Đồng Tháp Nữ Kinh ÐN-D.304 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030554 2021010860 20DQN02 Nguyễn Thị Diệu Vân 24/4/2000 Đà Nẵng Nữ Kinh ÐN-D.304 16g00

cb6030555 2321000201 23DTA01 Phan Nguyễn Ngọc Vân 19/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.304 16g00

cb6030556 1921005778 CLC_19DMA12 Đoàn Quốc Việt 25/12/2001 Cần Thơ Nam Kinh ÐN-D.304 16g00

cb6030557 079079023093 TSTD Võ Thế Vũ 11/02/1979 Vĩnh Long Nam Kinh ÐN-D.304 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030558 2521005775 TN_25DTC01 Nguyễn Hồ Yến Vy 11/10/2007 Tây Ninh Nữ Kinh ÐN-D.304 16g00

cb6030559 2563072044 25V.CMA21.2NK1 Nguyễn Phạm Xuân Vy 04/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh ÐN-D.304 16g00

cb6030560 079301016860 TSTD Nguyễn Phương Vy 11/5/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.304 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030561 079300006046 TSTD Trần Cẩm Vy 13/3/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh ÐN-D.304 16g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030562 2521000905 25DHT02 Trần Tường Vy 19/8/2007 An Giang Nữ Kinh ÐN-D.304 16g00

cb6030563 2521006604 IP_25DQT02 Trịnh Quốc Vỹ 27/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh ÐN-D.304 16g00



cb6030564 2563041051 25V.CTC21.1NK Đặng Thị Thanh Xuân 30/9/1999 Đắk Lắk Nữ Kinh ÐN-D.304 16g00 Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 
tâm (Nguyễn Kiệm / Tân Mỹ) trước ngày 02/4/2026 để được tham gia thi.

cb6030565 2521002323 TH_25DQT17 Lê Thị Kim Xuân 04/02/2007 Thành phố Huế Nữ Kinh ÐN-D.304 16g00


